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1 21003620 Hồ Văn Công 0 Không XL 0 Không XL Đề nghị tạm ngưng

2 21003378 Nguyễn Ngọc Thanh Điền 66 TB 67 TB

3 21004360 Trần Văn Được 63 TB 69 TB

4 21004232 Hồng Thái Dương 57 TB 63 TB

5 21004184 Nguyễn Gia Duy 57 TB 56 TB

6 21003305 Văn Khải Duy 57 TB 61 TB

7 21004439 Lư Lễ Hán 0 Không XL 0 Không XL Đề nghị tạm ngưng

8 21003723 Lê Bá Nhật Hoàng 0 Không XL 0 Không XL Đề nghị tạm ngưng

9 21000773 Huỳnh Nguyễn Gia Hưng 57 TB 56 TB

10 21004052 Trần Hoàng Long 57 TB 30 Yếu

11 21004638 Trần Phi Long 0 Không XL 0 Không XL Đề nghị tạm ngưng

12 21004582 Lê Thành Nam 61 TB 69 TB

13 21004297 Trần Hạo Nam 57 TB 61 TB

14 21003734 Nguyễn Ngọc Lễ Nghĩa 57 TB 61 TB

15 21004059 Nguyễn Trọng Nghĩa 0 Không XL 0 Không XL Đề nghị tạm ngưng

16 21004666 Lê Hiếu Nhân 0 Không XL 0 Không XL Đề nghị tạm ngưng

17 21003939 Lư Hồng Nhật 63 TB 73 Khá

18 21003991 Tô Trường Phi 0 Không XL 0 Không XL Đề nghị tạm ngưng

19 21004038 Lê Thế Phương 66 TB 79 Khá

20 21003938 Nguyễn Trần Quang 0 Không XL 0 Không XL Đề nghị tạm ngưng

21 21003856 Nguyễn Phú Quốc 57 TB 55 TB

22 21003343 Phạm Hữu Sang 57 TB 61 TB

23 21003600 Trần Minh Sang 57 TB 65 TB

24 21001371 Phạm Duy Sĩ 57 TB 57 TB

25 21003952 Võ Quốc Thiên 57 TB 45 Yếu

26 21003886 Nguyễn Văn Thuận 61 TB 72 Khá
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27 21004748 Phạm Cát Tiên 57 TB 57 TB

28 21003926 Nguyễn Đăng Minh Trí 57 TB 56 TB

29 21003433 Lê Hữu Triết 57 TB 61 TB

30 21004044 Lê Nguyễn Anh Tú 57 TB 59 TB

31 21004078 Phạm Tấn Tuân 57 TB 61 TB

32 21003953 Bùi Võ Anh Tuấn 0 Không XL 0 Không XL Đề nghị tạm ngưng
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